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MÃ MÔN : ECO 152 Học kỳ : 3
Thời gian : 07h30 - 20/01/2013 Lần thi : 1

A P Q H L M I F
10% 0% 0% 0% 15% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162524119 Nguyễn Thị Nhật Anh K16QNH5 2 7.5 0 P 0.0 Không NỢ LP

2 162524123 Phạm Thế Anh K16QNH5 6 7.5 7.5 4 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

3 162524130 Lê Thị Ngọc Ánh K16QNH2 10 8.5 9.5 4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

4 162524143 Phạm Đình Chức K16QNH2 6 8 8 4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

5 162524144 Lê Kim Chung K16QNH6 6 7.5 7.5 P 0.0 Không NỢ LP

6 162524157 Nguyễn Danh Đức K16QNH2 10 8.5 8.5 4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

7 162524192 Huỳnh Thảo Hiền K16QNH3 10 8.5 9 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

8 162524195 Bùi Công Hiếu K16QNH2 10 9 9.5 4 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

9 162524209 Hồ Huy Hoàng K16QNH1 8 7.5 7.5 4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

10 162524210 Nguyễn Gia Hoàng K16QNH3 8 8 8.5 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

11 162524213 Nguyễn Hữu Hưng K16QNH3 8 8.5 9 4 6.1 Sáu Phẩy Một 0

12 152522068 Trần Đình Lê Hưng K16QNH1 6 6 7 P 0.0 Không NỢ LP

13 162524228 Mai Nam Khánh K16QNH1 8 8 8 4 5.8 Năm Phẩy Tám 0

14 162524235 Nguyễn Thị Kiều K16QNH2 10 8 9 4.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

15 162524283 Trần Thị Thanh Ngân K16QNH2 6 8 8 4.5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

16 162524293 Trương Đỗ Hoàng Nguyên K16QNH3 10 8.5 9 4 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

17 162524311 Lương Thị Kiều Oanh K16QNH2 8 9 9 4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

18 162526779 Nguyễn Thanh Phong K16QNH6 0 6.5 0 P 0.0 Không NỢ LP

19 162524338 Nguyễn Thị Sang K16QNH5 10 9 9.5 5 7.0 Bảy 0

20 162524342 Dương Trung Sử K16QNH3 10 7.5 8 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

21 152523743 Phạm Nguyễn Phước Thắng K16QNH1 6 8 7.5 P 0.0 Không NỢ LP

22 162524358 Lâm Thị Phương Thanh K16QNH6 10 8 9 4.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

23 162524361 Ngô Trung Thành K16QNH3 8 7.5 7.5 4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

24 162524368 Hồ Thị Thanh Thảo K16QNH2 8 9 9.5 4 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

25 162524373 Thái Thị Minh Thi K16QNH5 8 8 8.5 4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

26 162524390 Lê Văn Hoàng Thy K16QNH1 6 9 8.5 4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

27 162527322 Nguyễn Thị Thùy Trang K16QNH3 10 8 9 4.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

28 162524400 Trần Thị Thùy Trang K16QNH4 8 7 7.5 5.5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

29 162314743 Tạ Nguyễn Đoan Trang K16QNH6 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

30 162524413 Trần Thị Trinh K16QNH3 10 8 9 6.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

31 111151823 Nguyễn Thành Trung K16QNH1 8 7.5 7.5 4.5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

32 162524424 Nguyễn Minh Tú K16QNH3 10 6.5 7.5 4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

33 162524430 Trần Hoàng Tuấn K16QNH2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

34 162253668 Nguyễn Khắc Bảo Tuấn K16QNH6 6 7.5 8.5 4.5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

35 162524431 Vũ Thanh Tùng K16QNH3 10 8 8.5 4.5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0
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36 162413960 Lê Trần Tường K16QNH4 8 7 0 4 4.1 Bốn Phẩy Một 0

37 142522984 Nguyễn Mạnh Tường K16QNH1 4 6.5 7 P 0.0 Không NỢ LP

38 162524445 Hồng Thị Việt K16QNH2 10 9 9.5 4.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

39 142523013 Phạm Anh Vũ K16QNH4 6 7 7.5 P 0.0 Không NỢ LP

40 112520988 Đoàn Phúc Lộc K12QNH 0 5 0 P 0.0 Không NỢ LP

41 142522623 Nguyễn Phan Ngọc Anh K14QNH 6 8 0 P 0.0 Không NỢ LP

STT SỐ
LƯỢNG

1 30
2 11

41

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%)

GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 73%
Số sinh viên nợ 27%


